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Câu 1: Dựa vào cấu tạo hoá học và đặc tính của nước, em hãy giải thích các hiện tượng sau:


a. Rau củ quả muốn bảo quản lâu thì để trong ngăn mát của tủ lạnh chứ không để vào ngăn đá.


b.  Khi người đang ra mồ hôi mà ngồi trước quạt ta lại cảm thấy mát lạnh.


c.  Giọt nước thường có hình cầu.

Câu 2: Một nhà khoa học đang nghiên cứu sự sản xuất của một loại prôtêin được giải phóng bởi một loại tế bào động vật vào trong môi trường nuôi cấy. Cô ấy thấy rằng loại prôtêin đó chỉ xuất hiện trong môi trường nuôi cấy sau khi cho một vài giọt hormon vào tế bào. Trước khi cho hormôn vào, cô ấy đánh dấu prôtêin trong tế bào bởi một loại thuốc nhuộm huỳnh quang và quan sát tế bào dưới kính hiển vi quang học. Nhờ đó, cô ấy quan sát thấy thuốc nhuộm trong các phiến dẹt phẳng và cấu trúc hình ống ở khắp nơi trong tế bào và trong những cụm cấu trúc hình túi dẹt phẳng. Sau khi thêm hormôn, thuốc nhuộm cũng được quan sát như là những chấm nhỏ tụm lại dọc theo màng sinh chất.  Bằng kiến thức đã học, em hãy giải thích kết quả thí  nghiệm trên và mô tả cơ chế .
Câu 3: Một số con Amip (trùng biến hình) được đưa vào môi trường chứa đầy mảnh vụn hữu cơ.

1. Hãy mô tả cơ chế sử dụng các mảnh vụn hữu cơ đó của trùng amip.

2.  Biết rằng các enzim trong lizosome hoạt động tốt nhất khi pH môi trường bằng 5. 

a. Hãy vẽ đồ thị cho thấy mối quan hệ giữa pH môi trường và hoạt tính của enzim trong lizosome.
b. Điều gì sẽ xảy ra với những con amip nếu người ta thêm vào môi trường một chất làm bất hoạt các bơm prôtôn trên màng lizosome? Giải thích.

c. Điều gì cũng sẽ xảy ra nếu người ta cho thêm vào môi trường một chất hoá học  để các bào quan bên trong tế bào của amip không chuyển động được nữa?

Câu 4: 

1. Năng lượng hoạt hóa là gì? Tại sao sự sống lại chọn enzim để xúc tác cho các phản ứng sinh hoá mà không chọn cách làm tăng nhiệt độ để các phản ứng xảy ra nhanh hơn?
2. Trong tế bào thực vật, ATP được tổng hợp theo những con đường nào? 
Câu 5: 
1. Nhân con là gì? Tại sao trong quá trình phân bào, người ta chỉ quan sát được nhân con ở kì trung gian, đầu kì đầu và kì cuối?

2. Trong giảm phân, có những cơ chế vận động nào của NST trực tiếp góp phần hình thành nguồn biến dị tổ hợp?

3. Xét loài thực vật có 2n = 24. Một tế bào mẹ đại bào tử tiến hành giảm phân hình thành giao tử cái.
a. Hãy chỉ ra đâu là giao tử cái.

b. Môi trường nội bào đã cung cấp bao nhiêu NST cho quá trình hình thành giao tử cái từ tế bào mẹ đại bào tử đó?

Câu 6: 

a. Vai trò của lizôzim và cơ chế tác động của nó đến thành tế bào vi khuẩn?

b. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi đưa tế bào vi khuẩn Gram (-), Gram (+), tế bào thực vật và tế bào động vật vào dung dịch nhược trương có lizôzim?

c. Những vi sinh vật nhân sơ nào không mẫn cảm với lizôzim? Tại sao?
Câu 7:
 a. Phân biệt quang hợp thải oxi và quang hợp không thải oxi ở vi sinh vật theo các tiêu chí chất cho electron, sản phẩm phụ, hệ sắc tố, hiệu quả năng lượng, vi sinh vật đại diện?

b.Trong 2 dạng trên dạng nào tiến hóa hơn?

Câu 8:

 a. Kiểu dinh dưỡng của sinh vật ứng với mỗi phương trình sau là gì? Giải thích?

 2 H2S+ O2 ---------> 2H2O + 2S + Q

CO2 + H2S+
Q   ------​​​​​​​​​​​​​​----------> (CH2O)n + S

(1)


CO2 + H2O -----------------------------> (CH2O)n + O2
(2)


CO2 + H2S    ----------------------------> (CH2O)n + S

(3)


C6H12O6                     -----------> 2C2H5OH + 2CO2 +Q
(4)


b. Hãy kể tên một số vi sinh vật mà em biết có kiểu dinh dưỡng ứng với phương trình (2); (3)? Đặc điểm chung của các vi sinh vật này là gì?

Câu 9: Người ta nuôi cấy 2 chủng vi khuẩn vào 2 môi trường khác nhau. Tại thời điểm nuôi cấy No đều là 102 vi khuẩn/ml. Pha cân bằng đạt được sau 6 giờ, lúc này, ở hai môi trường đều có Nt = 106 vi khuẩn/ml. Trong điều kiện nuôi cấy này, thời gian thế hệ của chủng vi khuẩn 1 và 2 lần lượt là 25 và 27 phút. Hỏi pha tiềm phát có tồn tại không và kéo dài bao nhiêu?
Câu 10: 
1. Có thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được không? Giải thích?

2. Có một số protein cũng có thể lây nhiễm, gây bệnh. Chúng được gọi là gì? Đặc điểm của các loại protein này?

3. Hãy so sánh phương thức lây truyền ngang và dọc của các virus ở thực vật?

4. Phage SPO1 là loại phage độc (phage làm tan) đối với vi khuẩn Bacillus subtilis (một loại vi khuẩn Gram (-)). Dịch huyền phù Bacillus subtilis trong môi trường đẳng trương có bổ sung lyzozim có bị nhiễm phage SPO1 hay không? Vì sao?
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Phần I: Thành phần hoá học của tế bào:

Câu 1: Dựa vào cấu tạo hoá học và đặc tính của nước, em hãy giải thích các hiện tượng sau:


a. Rau củ quả muốn bảo quản lâu thì để trong ngăn mát của tủ lạnh chứ không để vào ngăn đá.


b.  Khi người đang ra mồ hôi mà ngồi trước quạt ta lại cảm thấy mát lạnh.


c.  Giọt nước thường có hình cầu.

	Câu 
	Hướng dẫn
	Balem điểm

	1
	- Cấu tạo  hoá học của nước:

Là hợp chất hóa học phân cực được tạo thành từ 1 nguyên tử O và 2 nguyên tử H
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Mỗi nguyên tử H góp 1e vào đôi e dùng  chung với nguyên tử O tạo thành liên kết cộng hóa trị với góc liên kết 104,5°. Do nguyên tử O có độ âm điện lớn → có xu hướng kéo điện tử về phía nó → nguyên tử O tích điện (-); nguyên tử H tích điện (+)

- Đặc tính của nước: Do tính phân cực của mình nên nước dễ hình thành liên kết hiđro giữa các phân tử nước và giữa phân tử nước với các phân tử khác. Từ đặc tính này dẫn tới các đặc tính khác như: nước đã nhẹ hơn nước thường, có nhiệt dung riêng và nhiệt bay hơi lớn, có sức căng bề mặt,…


- Giải thích hiện tượng:

a. Rau củ quả muốn bảo quản lâu thì để trong ngăn mát của tủ lạnh chứ không để vào ngăn đá vì: Khi để rau của quả trong ngăn đá, H2O ở trạng thái đóng băng, toàn bộ các liên kết hiđro giữa các phân tử nước đều là mạnh nhất (các liên kết bị kéo căng) → phân tử H2O phân bố trong cấu trúc mạng lưới chuẩn làm cho thể tích nước đá trong tế bào tăng lên ( phá vỡ tế bào ( rau, củ, quả bị hỏng.

b. Khi người đang ra mồ hôi mà ngồi trước quạt ta lại cảm thấy mát lạnh vì: nước có nhiệt bay hơi lớn. Khi cơ thể ra mồ hôi là cơ thể đang tỏa nhiêt, ngồi trước quạt thì gió của quạt sẽ lấy bớt nhiệt lượng tỏa ra ( mát lạnh.

c. Giọt nước có  hình cầu vì: Nước có tính phân cực ( Các phân tử nước hình thành liên kết hiđro với nhau tạo nên mạng lưới nước. Các phân tử nước ở bề mặt tiếp xúc với không khí hút nhau và bị các phân tử ở  phía trong hút tạo nên lớp màng phim mỏng, liên tục  ở bề mặt.
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Phần II: Cấu trúc tế bào:

Câu 2: Một nhà khoa học đang nghiên cứu sự sản xuất của một loại prôtêin được giải phóng bởi một loại tế bào động vật vào trong môi trường nuôi cấy. Cô ấy thấy rằng loại prôtêin đó chỉ xuất hiện trong môi trường nuôi cấy sau khi cho một vài giọt hormon vào tế bào. Trước khi cho hormôn vào, cô ấy đánh dấu prôtêin trong tế bào bởi một loại thuốc nhuộm huỳnh quang và quan sát tế bào dưới kính hiển vi quang học. Nhờ đó, cô ấy quan sát thấy thuốc nhuộm trong các phiến dẹt phẳng và cấu trúc hình ống ở khắp nơi trong tế bào và trong những cụm cấu trúc hình túi dẹt phẳng. Sau khi thêm hormôn, thuốc nhuộm cũng được quan sát như là những chấm nhỏ tụm lại dọc theo màng sinh chất.  Bằng kiến thức đã học, em hãy giải thích kết quả thí  nghiệm trên và mô tả cơ chế .

	2
	a. Giải thích:

· Prôtêin được giải phóng vào trong môi trường nuôi cấy chứng tỏ đó là loại prôtêin ngoại tiết. 

· Nhà khoa học quan sát thấy thuốc nhuộm trong các phiến dẹt phẳng và các cấu trúc hình ống chính là cấu trúc của mạng lưới nội chất hạt, và trong các cụm cấu trúc hình túi dẹt phẳng  chính là cấu trúc của phức hệ Golgy.

· Sau khi hormôn được thêm vào, các chấm nhỏ tụm lại dọc theo màng sinh chất và xuất hiện bên ngoài môi trường chứng tỏ sự bài xuất loại prôtêin này ra ngoài tế bào theo con đướng xuất bào và con đường này chịu sự chi phối của hormôn được thêm vào.

b. Cơ chế: 

·  Prôtêin được tổng hợp bởi mạng lưới nội chất hạt. 

·  Sau đó tới phức hệ Golgy. Ở đây prôtêin được hoàn thiện cấu trúc, bao gói và phân phối vào các túi (bóng).

·  Khi chưa có tín hiệu của môi trường, prôtêin này được dự trữ trong các túi, bóng trong tế bào.

·  Khi có tín hiệu (các hormôn), các túi chứa prôtêin tập hợp dọc theo màng sinh chất,  hợp với màng và bài xuất prôtêin theo con đường xuất bào.
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Câu 3: Một số con Amip (trùng biến hình) được đưa vào môi trường chứa đầy mảnh vụn hữu cơ.

3. Hãy mô tả cơ chế sử dụng các mảnh vụn hữu cơ đó của trùng amip.

4.  Biết rằng các enzim trong lizosome hoạt động tốt nhất khi pH môi trường bằng 5. 

d. Hãy vẽ đồ thị cho thấy mối quan hệ giữa pH môi trường và hoạt tính của enzim trong lizosome.

e. Điều gì sẽ xảy ra với những con amip nếu người ta thêm vào môi trường một chất làm bất hoạt các bơm prôtôn trên màng lizosome? Giải thích.

f. Điều gì cũng sẽ xảy ra nếu người ta cho thêm vào môi trường một chất hoá học  để các bào quan bên trong tế bào của amip không chuyển động được nữa?

	3
	1. Đó là cơ chế ẩm bào vì các mảnh vụn hữu cơ có kích thước nhỏ.

Diến biến: 

· Khi amip tiếp xúc với các mảnh vụn hữu cơ, chất nguyên sinh ở phía ngoài dồn về 1 phía, hình thành chân giả, bao lấy thức ăn.

· Màng sinh chất lõm vào tạo thành các túi, bóng ẩm bào.

· Các túi này sau đó nhập với lizôsome.

· Các enzim thuỷ phân trong lizôsome sẽ thuỷ phân các thành phần trong mảng vụn thành các chất hữu cơ đơn giản. 

· Các chất sử dụng được sẽ dược hấp thụ còn chất không sử dụng được sẽ bị thải ra ngoài bằng xuất bào.

a. Vẽ đồ thị: Đề bài không cho ngưỡng tối đa và tối thiểu của pH nên HS chỉ cần vẽ đúng dạng đồ thị với 1 trục biểu diễn độ pH, 1 trục là biểu diễn hoạt tính enzim. Đồ thị có dạng gần giống parabol và có điểm cực thuận với pH bằng 5.

b. Amip sẽ bị chết đói do:

Chất đó làm bất hoạt bơm proton (H+) trên màng lizosome, pH của lizosome không được duy trì nên các enzim thuỷ phân không hoạt động được. Quá trinh thuỷ phân thức ăn không xảy ra nên amip bị chết đói.

· Các bào quan trong tế bào không chuyển động được chứng tỏ bộ khung xương tế bào đã bị bất hoạt.

· Khi đó đầu tiên tế bào amip sẽ có dạng cầu, các chân giả không được hình thành do chất nguyên sinh không thể chuyển động. Cơ chế nhập bào cũng không thể diễn ra. Cuối cùng amip cũng chết đói.
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Phần IV: Chuyển hoá năng lượng trong tế bào (ATP và Enzim)

Câu 4: 

3. Năng lượng hoạt hóa là gì? Tại sao sự sống lại chọn enzim để xúc tác cho các phản ứng sinh hoá mà không chọn cách làm tăng nhiệt độ để các phản ứng xảy ra nhanh hơn?
4. Trong tế bào thực vật, ATP được tổng hợp theo những con đường nào? 

	4
	1. 
- Năng lượng hoạt hóa: là năng lượng cần thiết cung cấp cho một phản ứng để khởi động phản ứng đó.


- Sự sống chọn enzim để xúc tác các phản ứng mà không chọn cách làm tăng nhiệt độ để các phản ứng xảy ra nhanh hơn vì:


+ Phần lớn các phản ứng có năng lượng hoạt hóa cao. Nếu tăng nhiệt độ để các phản ứng này xảy ra được thì đồng thời cũng làm biến tính protein và làm chết tế bào.

               Khi tăng nhiệt độ sẽ làm tăng tốc độ của tất cả các phản ứng , không phân biệt phản ứng nào là cần thiết hay không cấn thiết.


+ Enzim được lựa chọn vì enzim xúc tác cho phản ứng bằng cách làm giảm năng lượng hoạt hóa của các phản ứng khiến các phản ứng xảy ra dễ dàng hơn. 

              Enzim có tính đặc hiệu với từng loại phản ứng nhất định nên phản ứng nào cần thiết thì enzim sẽ xúc tác để phản ứng đó xảy ra.
2.Các con đường tổng hợp ATP trong tế bào thực vật:

· Photphoryl hoá trực tiếp cơ chất. VD: Phản ứng tổng hợp ATP trong đường phân.

· Phôtphoryl hoá trên chuỗi vận chuyển điện tử.

+ Ở màng trong ty thể là photphoryl hoá ôxi hoá.

+ Ở grana của lục lạp là photphoryl hoá quang hoá, bao gồm photphoryl hoá vòng và không vòng.
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Phần V: Phân bào:
Câu 5: 
4. Nhân con là gì? Tại sao trong quá trình phân bào, người ta chỉ quan sát được nhân con ở kì trung gian, đầu kì đầu và kì cuối?

5. Trong giảm phân, có những cơ chế vận động nào của NST trực tiếp góp phần hình thành nguồn biến dị tổ hợp?

6. Xét loài thực vật có 2n = 24. Một tế bào mẹ đại bào tử tiến hành giảm phân hình thành giao tử cái.

c. Hãy chỉ ra đâu là giao tử cái.

d. Môi trường nội bào đã cung cấp bao nhiêu NST cho quá trình hình thành giao tử cái từ tế bào mẹ đại bào tử đó?
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	1. Nhân con

· Là cấu trúc bắt màu đậm nằm trong nhân tế bào, chỉ quan sát được ở kì trung gian, đầu kì đầu và kì cuối.

· Đó là nơi tổng hợp và  dự trữ rARN do có chứa các trình tự rADN .

· Một nhân tế bào có thể có 1 hoặc nhiều nhân con.

· Trong phân bào, chỉ quan sát được ở kì trung gian, đầu kì đầu và kì cuối vì:

+ Khi đó NST đang ở trạng thái giãn xoắn, tốc độ phiên mã cao nên lượng rARN dự trữ cao.

+ Ở cuối kì đầu, kì giữa, kì sau, nhân con biến mất do:NST ở trạng thái đóng xoắn, quá trình phiên mã không xảy ra nên lượng rARN dự trữ thấp. Mặt khác, do màng nhân biến mất nên cũng có sự phân tán các thành phần của nhân con trong tế bào chất. Vì vậy khó quan sát thấy nhân con hơn. 

2.

- Định nghĩa biến dị tổ hợp: Loại biến dị được hình thành do sự tổ hợp lại vật chất di truyền vốn có của bố mẹ, tổ tiên.

- Các cơ chế trong GP dãn tới hình thành nguồn biến dị tổ hợp:

+ Sự tiếp hợp của các NST khác nguồn trong cặp NST tương đồng ở kì trước I.

+ Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các NST ở kì sau I 

(HS cũng có thể nói rõ hơn là sự tổ hợp tự do ngẫu nhiên trên mặt phẳng xích đạo ở kì giữa và phân li độc lập ở kì sau I)

3.

a.  Giao tử cái: Tế bào trứng nằm trong túi phôi.

b. Số NST môi trường cung cấp:

+ Cho giảm phân của tế bào mẹ đại bào tử: 2n = 24 (NST đơn)

+ Trong 4 tế bào đơn bội tạo thành, có 1 tế bào phát triển và nguyên phân liên tiếp 3 lần. Số NST đơn môi trường nội bào cần cung cấp là: n (23- 1)=12.7 = 84 (NST đơn)

+ Tổng số NST môi trường cung cấp cho cả quá trình là:

                  24+84 = 108 (NST đơn)
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Phần V: Cấu trúc và chức năng của tế bào vi sinh vật.

Câu 6: 
a. Vai trò của lizôzim và cơ chế tác động của nó đến thành tế bào vi khuẩn?

b. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi đưa tế bào vi khuẩn Gram (-), Gram (+), tế bào thực vật và tế bào động vật vào dung dịch nhược trương có lizôzim?

c. Những vi sinh vật nhân sơ nào không mẫn cảm với lizôzim? Tại sao?
	6
	a. Lizôzim phá hủy thành tế bào vi khuẩn bằng cách cắt đứt liên kết ( - 1,4 glucozit của peptidoglican.

b. Khi đưa VK Gram (–), tế bào thực vật và tế bào động vật vào môi trường nhược trương có lizôzim:

- VK Gram (-) : lizôzim trong dung dịch chỉ làm tan được lớp peptidoglican ở thành. VK Gram (–) còn có lớp màng ngoài khoang chu chất có tác dụng bảo vệ tế bào ( VK Gram (-) trong môi trường nhược trương có lizôzim chỉ hút nước đến một mức độ nhất định và không bị vỡ.

- VK Gram (+): Lizôzim làm tan lớp peptidoglican, tạo thành thể cầu. Trong dung dịch nhược trương, thể cầu vỡ ra.

- Tế bào thực vật có thành là xenlulozơ nên không bị lizozim phá hủy. Khi đưa vào dung dịch nhược trương, nước sẽ đi vào tế bào làm không bào tăng thể tích đến một mức nhất định thì dừng lại. Tế bào vẫn giữ nguyên được hình dạng.

- Tế bào động vật do không có thành tế bào nên không chịu tác động của lizôzim. Khi đưa vào dung dịch nhược trương, nước sẽ đi vào tế bào làm tế bào tăng thể tích và vỡ ra.

c. VSV nhân sơ không mẫn cảm với lizôzim là mycoplasma và vi sinh vật cổ. Vì mycoplasma không có thành tế bào, còn vi sinh vật cổ có thành tế bào không phải là peptidoglican mà là pseudomurein
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Phần VI. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.

 Câu 7:
 a. Phân biệt quang hợp thải oxi và quang hợp không thải oxi ở vi sinh vật theo các tiêu chí chất cho electron, sản phẩm phụ, hệ sắc tố, hiệu quả năng lượng, vi sinh vật đại diện?
b.Trong 2 dạng trên dạng nào tiến hóa hơn?
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	a. Phân biệt quang hợp thải oxi và quang hợp không thải oxi:

Điểm so sánh

Quang hợp thải oxi

Quang hợp không thải oxi

Chất cho electron

H2O

Hợp chất có dạng H2A (A không phải là oxi)

Sản phẩm phụ

O2

A (ví dụ S)

Hệ sắc tố

Có diệp lục a và sắc tố khác

Khuẩn diệp lục

Hiệu quả năng lượng

Cao

Thấp

Đại diện

Vi tảo, VK lam

VK lưu huỳnh màu tía, màu lục..

b. Hai dạng trên, dạng quang hợp thải oxi tiến hóa hơn là do:


- Sử dụng chất cho electron là nước,  phổ biến hơn các hợp chất vô cơ.

- Thải oxi thúc đẩy sự tiến hóa của các loài sinh vật khác do ôxi là chất nhận điện tử cuối cùng trong hô hấp hiếu khí.

- Hệ sắc tố hấp thụ ánh sáng hiệu quả hơn, đặc biệt có sự xuất hiện của diệp lục a.
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Câu 8:

 a. Kiểu dinh dưỡng của sinh vật ứng với mỗi phương trình sau là gì? Giải thích?

 2 H2S+ O2 ---------> 2H2O + 2S + Q

CO2 + H2S+
Q   ------​​​​​​​​​​​​​​----------> (CH2O)n + S

(1)


CO2 + H2O -----------------------------> (CH2O)n + O2
(2)


CO2 + H2S    ----------------------------> (CH2O)n + S

(3)


C6H12O6                     -----------> 2C2H5OH + 2CO2 +Q
(4)


b. Hãy kể tên một số vi sinh vật mà em biết có kiểu dinh dưỡng ứng với phương trình (2); (3)? Đặc điểm chung của các vi sinh vật này là gì?
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	a. 
Phương trình (1): hóa tự dưỡng vô cơ

Phương trình (2) và (3): quang tự dưỡng vô cơ

Phương trình (4): hóa dị dưỡng hữu cơ

           Giải thích:

 - Các phương trình (1); (2); (3) đều sử dụng nguồn cacbon là CO2 nên đều là của vi sinh vật có đời sống tự dưỡng, nguồn điện tử ở cả ba phương trình này đều là các hợp chất vô cơ.

- Phương trình (1) sử dụng năng lượng từ việc ôxy hóa chất hóa học (H2S) nên là hóa tự dưỡng.

- Phương trình (2); (3)  sử dụng nguồn năng lượng là ánh sáng nên là quang tự dưỡng.

- Phương trình (4): sử dụng nguồn năng lượng và nguồn cacbon, nguồn điện tử  từ hợp chất hữu cơ

b. Một số vi sinh vật: vi khuẩn lam, tảo, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía, màu lục...


Đặc điểm chung: các vi sinh vật này có sắc tố hấp thụ ánh sáng, nguồn điện tử đều là các hợp chất vô cơ và đều là sinh vật tự dưỡng.


	HS giải thích đúng theo nguồn năng lượng và nguồn C, mỗi phương trình cho 0,25đ. Nếu nói thêm được nguồn điện tử thì cho thêm tối đa 0,5đ
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Phần VII - Dinh dưỡng và sinh trưởng ở vi sinh vật.

Câu 9: Người ta nuôi cấy 2 chủng vi khuẩn vào 2 môi trường khác nhau. Tại thời điểm nuôi cấy No đều là 102 vi khuẩn/ml. Pha cân bằng đạt được sau 6 giờ, lúc này, ở hai môi trường đều có Nt = 106 vi khuẩn/ml. Trong điều kiện nuôi cấy này, thời gian thế hệ của chủng vi khuẩn 1 và 2 lần lượt là 25 và 27 phút. Hỏi pha tiềm phát có tồn tại không và kéo dài bao nhiêu?

	9
	- Số lần vi khuẩn nhân đôi là: 
                           n= (lg106 – lg102) : 2 = 13,3 (lần)

- Thời gian sinh trưởng của chủng vi khuẩn 1 là: 
                                  13,3 x 25 = 332,5 (phút)

- Thời gian sinh trưởng của chủng vi khuẩn 2 là: 
                                 13,3 x 27 = 359,1 (phút)

- Suy ra, chủng vi khuẩn 1 có trải qua pha tiềm phát với thời gian là            6x60 – 332,5 = 27,5 (phút)

Chủng vi khuẩn 2 hầu như không trải qua pha tiềm phát do 359,1  xấp xỉ 360


	0,5điểm mỗi ý


Phần VIII. Virut

Câu 10: 
1. Có thể nuôi virut trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được không? Giải thích?

2. Có một số protein cũng có thể lây nhiễm, gây bệnh. Chúng được gọi là gì? Đặc điểm của các loại protein này?
3. Hãy so sánh phương thức lây truyền ngang và dọc của các virus ở thực vật?

4. Phage SPO1 là loại phage độc (phage làm tan) đối với vi khuẩn Bacillus subtilis (một loại vi khuẩn Gram (-)). Dịch huyền phù Bacillus subtilis trong môi trường đẳng trương có bổ sung lyzozim có bị nhiễm phage SPO1 hay không? Vì sao?

	10
	1. Không

 Không thể nuôi cấy được vì virus là ký sinh nội bào bắt buộc chúng chỉ nhân được trong tế bào sống.

2.
- Các protein này gọi là prion.

 - Đặc điểm của prion:

+ Prion hoạt động rất chậm, thời gian ủ bệnh của nó ít nhất mười năm đến khi bệnh biểu hiện triệu chứng (vì vậy rất khó xác định được các nguồn lây nhiễm trước khi những trường hợp biểu hiện bệnh đầu tiên xuất hiện).

+ Prion rất khó bị phá hủy; chúng không bị bất hoạt hay phân hủy khi đun nấu bình thường.
3. 

 -Theo con đường di truyền ngang, cây có thể bị lây nhiễm bởi một virus có nguồn gốc từ bên ngoài qua các vết thương trên biểu mô của cây gây ra bởi các loài động vật ăn thực vật

 -Theo con đường di truyền dọc, cây con có thể được truyền virus từ cây bố (hoặc mẹ) qua hạt (sinh sản hữu tính) hoặc do sự lây nhiễm qua các cành chiết/ ghép (sinh sản vô tính).

7. Vi khuẩn Bacillus subtilis  không bị nhiễm phage SPO1 vì: Lyzozim làm tan thành tế bào của vi khuẩn Bacillus subtilis, trong môi trường đẳng trương, tế bào vi khuẩn bị mất thành sẽ trở thành tế bào trần, không có thụ thể cho phage bám vào. 
	0,5

0,5

0,5

0,5




Sắc tố quang hợp





Ánh sáng





Sắc tố quang hợp





Ánh sáng





Nấm men





Sắc tố quang hợp





Ánh sáng





Sắc tố quang hợp





Ánh sáng





Nấm men








